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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU   

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Đăng ký xác 

nhận Giấy 

chứng nhận 

hạn ngạch 

thuế quan 

xuất khẩu 

mật ong tự 

nhiên sang 

Nhật Bản 

03 ngày làm 

việc kể từ 

khi nhận 

được bộ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 

11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

xã 

Không quy 

định 

- Thông tư số 28/2009/TT-BCT ngày 28/9/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương xác nhận hạn ngạch thuế quan 

đối với mật ong tự nhiên nhập khẩu vào Nhật Bản theo 

Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế. 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 48/2025/TT-BCT ngày 0/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2009/TT-BCT ngày 28/9/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương xác nhận hạn ngạch thuế quan 

đối với mật ong tự nhiên nhập khẩu vào Nhật Bản theo 

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế. 
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